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1 Bà Nguyễn Thị Thắm
Thôn Vô Hối Đông, xã Nam Thụy 

Anh, tỉnh Hưng Yên.

75/TB-UBND 

ngày 18/5/2026
5 8 45,60 0 41.858.930 0 0 0 810.000 0 4.000.000 46.668.930

2
Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Anh

Khu phố Thắng Lợi, phường Đồng 

Phú, thành phố Đồng Nai.

242/TB-UBND 

ngày 20/4/2026
34 (BV-01) 605 111,5 0 102.352.429 0 0 0 810.000 0 12.000.000 115.162.429

3 Bà Hồ Việt Anh
Khu phố Tân Liên, phường Đồng 

Phú, thành phố Đồng Nai.

90/TB-UBND 

ngày 18/5/2026
6 45 35,5 0 32.587.545 0 0 0 810.000 0 4.000.000 37.397.545

4
Ông Nguyễn Quang 

Hoạch

Khu phố Tân Liên, phường Đồng 

Phú, thành phố Đồng Nai.

220/TB-UBND 

ngày 20/4/2026
34(BV-01) 393 708,4 0 650.282.156 0 0 0 810.000 0 20.000.000 671.092.156

5 Ông Đoàn Quang Phúc
Thôn Đồi Đá, xã Ea Kly, tỉnh Đắk 

Lắk

81/TB-UBND 

ngày 18/5/2026

402/UBND-KT 

ngày 29/5/2026
7 37 0 32,5 0 239.438.355 0 279.663 0 0 16.000.000 255.718.018

6 Ông Bùi Quang Trung
Phường Phúc Lợi, thành phố Hà 

Nội

240/TB-UBND 

ngày 20/4/2026

435/UBND-KT 

ngày 31/5/2026
58 (BV-01) 82 30,7 0 28.181.341 0 37.315.600 0 810.000 0 8.000.000 74.306.941

7

Ông Võ Văn Tài cùng 

vợ là bà Trần Thị Kim 

Chi

Khu phố Tân Liên, phường Đồng 

Phú, thành phố Đồng Nai.

55/TB-UBND 

ngày 18/5/2026

 303/UBND-KT 

ngày 23/5/2026
6 34 20,0 0 18.359.180 0 0 0 1.620.000 0 8.000.000 27.979.180

8 Bà Trần Thị Kim Chi
Khu phố Tân Liên, phường Đồng 

Phú, thành phố Đồng Nai.

52/TB-UBND 

ngày 18/5/2026

 304/UBND-KT 

ngày 23/5/2026
6 33 17,5 0 16.064.283 0 20.167.556 0 0 0 0 36.231.839

9
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hiền

Khu phố 2, phường Đồng Phú, 

thành phố Đồng Nai.

235/TB-UBND 

ngày 20/4/2026

 109/UBND-KT 

ngày 13/5/2026
8 57 39,2 0 35.983.993 0 0 0 3.240.000 0 4.000.000 43.223.993

1.008,4 32,5 925.669.857 239.438.355 57.483.156 279.663 8.910.000 0 76.000.000 1.307.781.031

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, KHEN THƯỞNG (ĐỢT 3)

Phục vụ công tác GPMB để thực hiên dự án: Nâng cấp mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú

TỔNG 9 Thửa đất

Tổng số tiền bằng chữ:  Một tỷ, ba trăm lẻ bảy triệu, bảy trăm tám mươi mốt ngàn, không trăm ba mươi mốt đồng.

(Kèm theo Báo cáo số  145/BC-KTHTĐT ngày 09/6/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị)

TT

Họ tên, địa chỉ người sử dụng đất Diện tích đất thu hồi 
Tiền bồi thường, hỗ trợ, khen thưởng

(đồng)

Vị trí đất: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai
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